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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Bản án số: 10/2018/HSST       

Ngày 19-01-2018 

 

NHÂN DANH 
N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Nguy n   n   rung 

Các Hội thẩm nhân dân:            

 ng Nguy n Sơn Hóa 

Bà  rần   ị Min  

-   ư ký    ê   òa: Bà Nguy n   ị  râm An  –   ư ký  òa án n ân dân 

quận Hoàng Mai, t àn  p ố Hà Nội. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ  quậ   o    Ma ,         ố    N   
  a    a    ê   òa  Bà Bùi   ị Vân - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 t áng 01 năm 2018 t i  r  s   òa án n ân dân quận Hoàng Mai, 

t àn  p ố Hà Nội   t    sơ t  m c ng k ai v  án   n  s  sơ t  m t   lý số 

01/2018/TLST-HS ngày 02 t áng 01 năm 2018 t eo Quyết địn  đưa v  án ra 

  t    số 06/2018/Q XXS -HS ngày 05/01/2018 đối với bị cáo:  

Phan Văn H, sin  năm 1985 t i tỉn  Q; Nơi cư tr : Ấp  ân,  ã B, huyện 

C, tỉn   ; Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: Kin ;   n giáo: K  ng; Ng ề ng iệp: 

Lao động t  do;  r n  độ văn  óa: 06/12; Con  ng: P an Văn   (c) và bà Văn 

  ị G; V  là Nguy n   ị T;  iền án: 01;  iền s : K  ng; N ân t ân:  

- Bản án số 66/2002/HSS  ngày 06/02/2002 của  òa án n ân dân quận 

 ân B n ,  P. Hồ C í Min     p  t 06 t áng tù n ưng c o  ư ng án treo, t ời 

  n t   t ác  là 12 t áng về tội “Lừa đảo c iếm đo t tài sản” ( ã  óa án tíc ). 

B t quả tang ngày 21/07/2017.  m gi  ngày 21/07/2017.   m giam ngày 

30/07/2017. Hiện đang t m giam t i tr i t m giam số 02 – C ng an t àn  p ố 

Hà Nội; Có m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

   eo các tài liệu có trong  ồ sơ v  án và di n biến t i p iên tòa, nội dung 

v  án đư c tóm t t n ư sau: Hồi 10 giờ 00 p  t ngày 21/07/2017, t i trước c a 

số n à 11 ngõ 1333 đường G, p ường H, quận H, t àn  p ố H, tổ c ng tác 

C ng an p ường   i Kim trong khi làm n iệm v  đã b t quả tang bị cáo P an 

Văn H đang có  àn  vi  àng tr  trái p  p c ất ma t y. P át  iện và t u gi    

tay trái của bị cáo 01 gói n ỏ bọc ngoài bằng nilon màu đỏ, kíc  t ước 

(01 01cm), bên trong c ứa c ất bột màu tr ng, t i c ỗ bị cáo k ai là Heroine 
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mua về để s  d ng. Ngoài ra, tổ c ng tác còn t u gi  của bị cáo 01 điện t o i di 

động Nokia 105 màu đỏ, số imei: 353032062696980 và số tiền 10.000 đồng. Cơ 

quan c ng an đã tiến  àn  lập biên bản t u gi  niêm p ong tang vật và đưa bị 

cáo về tr  s  để điều tra làm rõ. 

  eo bản kết luận giám địn  số 5511/KLG -PC54 ngày 27/09/2017 của 

P òng kỹ t uật   n  s , C ng an t àn  p ố Hà Nội kết luận: C ất bột màu tr ng 

bên trong 01 gói nilon màu đỏ là ma t y lo i Heroine, trọng lư ng 0,167 gam. 

   i cơ quan Cản  sát điều tra bị cáo k ai n ận: K oảng 09 giờ 30 p  t 

ngày 21/07/2017, bị cáo đi bộ một m n  vào ngõ 1333 đường G để t m mua ma 

t y về s  d ng. K i đi đến số n à 7 ngác  21 ngõ 1333 đường G, bị cáo c o 

90.000 đồng vào đầu cây gậy d ng sẵn   đó và đưa lên tầng 2 t   có người lấy 

tiền và vứt  uống c o bị cáo 01 gói Heroine. Bị cáo k  ng biết ai là người bán 

ma t y c o m n . Sau k i mua đư c ma t y, bị cáo cầm gói ma t y trong lòng 

bàn tay trái rồi đi mua  i lan , nước cất về để s  d ng. K i đi đến trước c a số 

n à 11 ngõ 1333 đường G t   bị cáo bị cơ quan c ng an kiểm tra b t quả tang và 

t u gi  trong lòng bàn tay trái 01 gói nilon màu đỏ bên trong là ma t y lo i 

Heroine. 

  ối với người bán ma t y c o bị cáo, ngày 21/07/2017 Cơ quan điều tra 

đã dẫn giải bị cáo đến số n à 7 ngác  21 ngõ 1333 đường G là nơi bị cáo mua 

ma t y n ưng k  ng  ác địn  đư c. 

  ối với c iếc điện t o i di động Nokia 105 màu đỏ số imei: 

353032062696980 và số tiền 10.000 đồng t u gi  của bị cáo, bị cáo k ai điện 

t o i s  d ng để liên l c với gia đ n . tiền do lao động mà có. 

  i bản cáo tr ng số 17/CT-VKS-HS  ngày 20/12/2017 của Viện Kiểm 

sát n ân dân quận Hoàng Mai, t àn  p ố Hà Nội:  ruy tố bị cáo P an Văn H về 

tội “ àng tr  trái p  p c ất ma t y” đư c quy địn  t i k oản 1  iều 194 của Bộ 

luật H n  s  năm 1999;  

  i p iên tòa: Bị cáo P an Văn H t ừa n ận  àn  vi tàng tr  trái p  p 01 

gói ma t y lo i Heroine, trọng lư ng 0,167 gam do m n  t  c  iện vào ngày 

21/07/2017 là p  m tội.  

  i diện Viện kiểm sát t  c  àn  quyền c ng tố t i p iên tòa, sau k i 

p ân tíc  tín  c ất, mức độ  àn  vi p  m tội, n ân t ân bị cáo đã gi  nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo n ư bản cáo tr ng và  ề ng ị Hội đồng   t   : Căn cứ 

k oản 1  iều 194, điểm p k oản 1  iều 46 Bộ luật   n  s  năm 1999; k oản 3 

 iều 7, k oản 1  iều 249,  iều 38,  iều 47 Bộ luật   n  s  năm 2015;  iều 

106 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015; điểm b k oản 1; điểm   k oản 2  iều 2 

Ng ị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc  ội. X  p  t bị cáo 

P an Văn H từ 18 t áng tù đến 22 t áng tù. K  ng áp d ng   n  p  t bổ sung 

bằng tiền đối với bị cáo. Vật c ứng:  ịc  t u tiêu  ủy 01 bao niêm p ong bên 

trong c ứa 0,167 gam Heroine. Trả l i bị cáo 01 điện t o i đi Nokia 105 màu 

đỏ, số imei 353032062696980 và số tiền 10.000 đồng n ưng t m gi  để đảm 

bảo t i  àn  án. 

Lời nói sau cùng của bị cáo:  ề ng ị Hội đồng   t     em   t giảm n ẹ 

  n  p  t c o bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ các tài liệu trong  ồ sơ v  án đã đư c 

t  m tra,   t  ỏi, tran  luận t i p iên tòa, Hội đồng   t    n ận t ấy:  

[1]. Về  àn  vi, quyết địn  tố t ng của Cơ quan cản  sát điều tra C ng an 

quận Hoàng Mai,  iều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá tr n  điều tra, truy tố đã đư c t  c  iện đ ng về t  m quyền, 

tr n  t , t ủ t c đư c quy địn  trong Bộ luật tố t ng   n  s . Quá tr n  điều tra 

và t i p iên tòa bị cáo k  ng có ý kiến k iếu n i về  àn  vi, quyết địn  của cơ 

quan tiến  àn  tố t ng, người tiến  àn  tố t ng. Do đó các  àn  vi, quyết địn  

tố t ng của các cơ quan tiến  àn  tố t ng, người tiến  àn  tố t ng đã t  c  iện 

đều   p p áp.  

[2]. Về  àn  vi p  m tội của bị cáo: X t lời k ai n ận tội của bị cáo t i 

p iên tòa với lời k ai của bị cáo t i cơ quan điều tra p ù   p n au, p ù   p với 

vật c ứng đã t u gi , p ù   p với lời k ai của người làm c ứng cùng các tài 

liệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ v  án có đủ cơ s  kết luận: Hồi 10 giờ 00 

p  t ngày 21/07/2017, t i trước c a số n à 11 ngõ 1333 đường G, p ường H, 

quận H, t àn  p ố H, tổ c ng tác C ng an p ường   i Kim trong k i làm 

n iệm v  đã b t quả tang bị cáo P an Văn H đang t  c  iện  àn  vi tàng tr  

trái p  p 0,167 gam ma t y lo i Heroine với m c đíc  để s  d ng. Bị cáo có đủ 

năng l c trác  n iệm   n  s , p  m tội với lỗi cố ý. Hàn  vi của bị cáo đã  âm 

p  m trật t  quản lý  àn  c ín  của cơ quan quản lý N à nước về c ất gây 

ng iện v  vậy  àn  vi p  m tội của bị cáo đủ yếu tố cấu t àn  tội “ àng tr  trái 

p  p c ất ma t y” đư c quy địn  t i k oản 1  iều 194 Bộ luật   n  s  năm 

1999. 

[3]. Về t n  tiết tăng n ng trác  n iệm   n  s : Bị cáo k  ng có t n  tiết 

tăng n ng trác  n iệm   n  s . 

[4]. Về t n  tiết giảm n ẹ trác  n iệm   n  s :   i Cơ quan điều tra và t i 

p iên tòa bị cáo t àn  k  n k ai báo, ăn năn  ối cải nên áp d ng điểm p k oản 

1  iều 46 của Bộ luật   n  s  năm 1999 để giảm n ẹ một p ần trác  n iệm 

  n  s  c o bị cáo. 

[5]. Về n ân t ân: Sau khi  em   t tín  c ất mức độ  àn  vi p  m tội, 

các t n  tiết tăng n ng giảm n ẹ trác  n iệm   n  s  nêu trên t ấy: Bị cáo có 01 

tiền án đã đư c  óa án tíc , điều đó t ể  iện bị cáo có n ân t ân k  ng tốt nên  

cần áp d ng mức   n  p  t ng iêm k  c mới có tác d ng cải t o giáo d c đối 

với bị cáo và răn đe p òng ngừa tội p  m. 

K i quyết địn    n  p  t đối với bị cáo, Hội đồng   t    n ận t ấy: So 

sán  đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” t i k oản 1  iều 194 Bộ luật 

  n  s  năm 1999 và k oản 1  iều 249 Bộ luật   n  s  năm 2015, t   mức   n  

p  t quy địn  t i k oản 1  iều 194 Bộ luật   n  s  năm 1999 có mức   n  p  t 

từ 02 năm tù đến 07 năm tù, t i k oản 1  iều 249 Bộ luật   n  s  năm 2015 có 

mức   n  p  t n ẹ  ơn từ 01 năm tù đến 05 năm tù. Do bị cáo t  c  iện  àn  vi 

p  m tội trước ngày 01/01/2018, để đảm bảo nguyên t c có l i c o bị cáo nên 

Hội đồng   t    căn cứ điểm b k oản 1, k oản 2  iều 2 Ng ị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017, k oản 3  iều 7 Bộ luật   n  s  2015 để áp 
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d ng mức   n  p  t quy địn  t i k oản 1  iều 249 Bộ luật   n  s  năm 2015 

đối với bị cáo. 

[6]. Về   n  p  t bổ sung: Theo các tài liệu, c ứng cứ và lời k ai của bị 

cáo t i p iên tòa  c o t ấy bị cáo là lao động t  do, k  ng có t u n ập ổn địn .V  

vậy, Hội đồng   t    k  ng áp d ng   n  p  t bổ sung là p  t tiền t eo quy địn  

t i k oản 5  iều 249 Bộ luật   n  s  năm 2015 đối với bị cáo. 

 ối với người bán ma t y c o bị cáo, cơ quan điều tra đã điều tra n ưng 

k  ng  ác địn  đư c  ọ tên, địa c ỉ, ngoài lời k ai của bị cáo k  ng có tài liệu 

c ứng cứ nào k ác nên Cơ quan điều tra k  ng    lý là có căn cứ.  

[7]. Về    lý vật c ứng: Căn cứ  iều 47 Bộ luật   n  s  năm 2015;  iều 

106 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015  

-  ối với 01( một) bao niêm p ong bên trong c ứa 0,167 gam ma t y lo i 

Heroine là vật N à nước cấm lưu  àn  nên tịc  t u tiêu  ủy 

-  ối với 01(một) điện t o i Nokia 105 màu đỏ số imei 

353032062696980 và số tiền 10.000 đồng. Quá tr n  điều tra  ác địn  điện 

t o i bị cáo dùng để liên l c cá n ân, tiền do bị cáo lao động mà có k  ng liên 

quan đến  àn  vi p  m tội nên trả l i c o bị cáo n ưng t m gi  để đảm bảo t i 

 àn  án. 

  i p iên tòa đ i diện Viện kiểm sát truy tố bị cáo P an Văn H về tội 

“ àng tr  trái p  p c ất ma t y” t eo quy địn  t i k oản 1  iều 194 của Bộ luật 

  n  s  năm 1999; điểm b k oản 1, k oản 2  iều 2 Ng ị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017, k oản 3  iều 7 Bộ luật   n  s  2015 để áp 

d ng mức   n  p  t quy địn  t i k oản 1  iều 249 Bộ luật   n  s  năm 2015 và 

các điều luật quy địn  t n  tiết tăng n ng, giảm n ẹ, đề  uất mức án đối với bị 

cáo và    lý vật c ứng là có căn cứ và đ ng quy địn  của p áp luật. 

 [8]. Về án p í: Căn cứ  iều 136 Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015;  iều 

23 Ng ị quyết số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016; K oản 1 M c 1 

Dan  m c án p í lệ p í  òa án: Bị cáo p ải c ịu 200.000 đồng án p í   n  s  

sơ t  m.  

Bị cáo đư c quyền k áng cáo bản án t eo quy địn  t i  iều 331,  iều 

333 Bộ luật tố t ng h n  s  năm 2015. 

V  các l  trên, 

QU  T ĐỊNH: 

Áp d ng k oản 1  iều 194, điểm p k oản 1  iều 46 Bộ luật   n  s  năm 

1999; k oản 3  iều 7, k oản 1  iều 249,  iều 38,  iều 47 Bộ luật   n  s  năm 

2015;  iều 106,  iều 136  Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015;  iều 331;  iều 334 

Bộ luật tố t ng   n  s  năm 2015. 

Áp d ng điểm b k oản 1; điểm   k oản 2  iều 2 Ng ị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc  ội; 

Áp d ng  iều 23 Ng ị quyết số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016; 

K oản 1 M c 1 Dan  m c án p í lệ p í  òa án. 

X  phạ : Bị cáo P an Văn H  20 (Hai mươi) t áng tù về tội “  àng tr  

trái p  p c ất ma t y”.   ời   n c ấp  àn    n  p  t tù tín  từ ngày 21/07/2017 
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Về    lý vật c ứng:  

-    ịc  t u tiêu  ủy 01(một) bao niêm p ong bên trong c ứa 0,167 gam 

Heroine, bên ngoài có c   ký của cán bộ giám địn  và bị cáo. 

          -  rả l i bị cáo 01 điện t o i Nokia 105 màu đỏ, số imei 

353032062696980 và số tiền 10.000 đồng n ưng t m gi  để đảm bảo t i  àn  

án. 

           Hiện vật c ứng đang lưu gi  t i k o vật c ứng c i c c t i  àn  án dân s  

quận Hoàng Mai t eo p iếu n ập vật c ứng số:90/2018 ngày 09/01/201 và t eo 

Giấy nộp tiền vào tài k oản số 3949 t i K o b c N à nước quận Hoàng Mai 

ngày 02/08/2017.  

           Về án p í: Bị cáo p ải nộp 200.000 (Hai trăm ng  n) đồng tiền án p í 

  n  s  sơ t  m. 

          Bị cáo đư c quyền k áng cáo bản án trong   n 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 
N     ậ   
-     nhân dân qu n Hoàng  ai 

- C ng an qu n Hoàng  ai 

- Chi c c TH    qu n Hoàng  ai 

-    cáo 

-   u h  s  v  án  

                 T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

                   TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                          N    n Đ nh T  n  

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


